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Thời gian làm bài : 45 phút
Câu 1: (3 điểm) Hiện tượng phản xạ toàn phần là gì? Điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần?
Áp dụng: Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ chất lỏng ra ngoài không khí với góc tới 600. Cho biết chiết suất của chất lỏng là 
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. Tính góc giới hạn xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Hãy cho biết có tia ló ra khỏi chất lỏng không? Tại sao? 

Câu 2: (2 điểm) Hiện tượng tự cảm là gì? 
Câu 3: (1,5 điểm) Một khung dây hình chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 10 cm, gồm 500 vòng dây quấn cách điện. Khung dây được đặt trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 300 và có độ lớn 0,04 T.

a) Tính từ thông gởi qua khung dây?
b) Trong khoảng thời gian 0,1 s, người ta cho từ trường giảm đều về không. Tính cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây khi đó. Cho biết dây điện quấn khung làm bằng kim loại có điện trở suất 2.10-8 Ωm và có tiết diện 3 mm2.
Câu 4: (1,5 điểm)  Một người cận thị chỉ nhìn thấy rõ được những vật cách mắt từ 12 cm đến 50 cm.

a) Tính độ tụ của kính mà người này phải đeo sát mắt để nhìn thấy vật ở xa vô cùng mà không phải điều tiết.

b) Người này đeo kính ở câu a nhưng lại đặt cách mắt 2 cm. Hỏi khi đó mắt người này nhìn thấy rõ vật gần nhất cách mắt một đoạn bằng bao nhiêu?
Câu 5: (2 điểm) Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 12 cm. Một vật sáng cao 6 mm được đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của thấu kính và nằm cách thấu kính 24 cm.
a) Xác định vị trí, tính chất, chiều và độ cao của ảnh.

b) Muốn ảnh có chiều cao không quá 2 mm thì phải đặt vật như thế nào?
...Hết...

Họ tên HS :…………………………. Số báo danh :………… Lớp :……..
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(3 điểm)
	Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

+Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn: n2< n1
+Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn: i ≥ igh với 
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	Mỗi ý gạch đúng: 0,25

Đúng công thức sinigh: 0,25
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Vì i = 600 > igh và n2 = 1 < n1 = 
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 nên xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần → không có tia ló ra ngoài không khí.
	Đúng igh: 0,25

Giải thích đúng: 0,5

	2

(2 điểm)
	Mỗi khi từ thông qua mạch kín (C) biến thiên thì trong mạch xuất hiện một dòng điện gọi là dòng điện cảm ứng. Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong (C) gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua mạch kín biến thiên.
	Mỗi gạch đúng: 0,5đ

	3

(1,5 điểm)
	a.
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	Đúng công thức Φ: 0,25

Đúng Φ: 0,25

	
	b. 
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	Đúng công thức eC hoặc iC: 0,25

Đúng eC: 0,25

Đúng R: 0,25

Đúng iC: 0,25

	4

(1,5 điểm)
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	Đúng fk: 0,25

Đúng Dk:0,25

Đúng công thức fk hoặc Dk: 0,25
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Mắt nhìn rõ vật gần nhất nằm cách mắt 14,5 cm.
	Đúng công thức: 0,25

Đúng đáp án: 0,25

Kết luận đúng: 0,25

	Câu 5

(2 điểm)
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Ảnh thật, cách TK 24 cm, người chiều với vật và cao 6 mm
	Đúng d’: 0,25

Đúng k: 0,25

Đúng công thức d’ hoặc k: 0,25

Kết luận đúng: 0,25

	
	a. 
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Vì ảnh nhỏ hơn vật nên ảnh là ảnh thật, ngược chiều với vật

Nên 
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Vậy phải đặt vật cách thấu kính một khoảng nhỏ nhất là 48 cm để thỏa yêu cầu bài toán.


	Đúng |k|: 0,25

Đúng điều kiện k và d: 0,25

Đúng bất pt k: 0,25

Kết luận đúng: 0,25


Chú ý

· Mỗi lần sai đơn vị trừ 0,25 điểm và trừ không quá 0,5 điểm toàn bài.

· Nếu cách làm khác mà vẫn cho kết quả đúng thì cũng đạt được điểm tối đa. 
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